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	TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP

NHÓM BỘ MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Khối lớp 6
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	KTTX lần 1
	15 phút
	Tuần 1- tuần 8
	- Nêu và xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ (nằm ở vùng nào, hệ toạ độ, tỉnh/ thành phố tiếp giáp).
- Nêu được diện tích tự nhiên và các đơn vị hành chính cấp quận/huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỉ ra được Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ dựa vào bản đồ địa hình hoặc số liệu diện tích, tỉ lệ các dạng địa hình;
- Trình bày được một số đặc điểm đặc trưng về điều kiện tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh: địa hình, khí hậu, sông ngòi;
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.
	Hoạt động và sản phẩm của HS.

	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 9 - tuần 15
	- Kể được tên một số lễ hội tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được nguồn gốc của Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ.
- Mô tả được những nét chính về Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ.
- Lập được kế hoạch bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hoá của lễ hội.
	Hoạt động và sản phẩm của HS.

	Giữa HKI
	45 phút
	Tuần 10
	- Nêu và xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ (nằm ở vùng nào, hệ toạ độ, tỉnh/ thành phố tiếp giáp).
- Nêu được diện tích tự nhiên và các đơn vị hành chính cấp quận/huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỉ ra được Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ dựa vào bản đồ địa hình hoặc số liệu diện tích, tỉ lệ các dạng địa hình;
- Trình bày được một số đặc điểm đặc trưng về điều kiện tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh: địa hình, khí hậu, sông ngòi;
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.
	Trắc nghiệm và tự luận

	Cuối HKI
	45 phút
	Tuần 16
	- Nêu và xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ (nằm ở vùng nào, hệ toạ độ, tỉnh/ thành phố tiếp giáp).
- Nêu được diện tích tự nhiên và các đơn vị hành chính cấp quận/huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỉ ra được Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ dựa vào bản đồ địa hình hoặc số liệu diện tích, tỉ lệ các dạng địa hình;
- Trình bày được một số đặc điểm đặc trưng về điều kiện tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh: địa hình, khí hậu, sông ngòi;
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kể được tên một số lễ hội tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được nguồn gốc của Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ.
- Mô tả được những nét chính về Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ.
- Nhận biết được tầm quan trọng của Lễ hội đối với đời sống ngư dân huyện Cần Giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lập được kế hoạch bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hoá của lễ hội.
	Trắc nghiệm và tự luận

	KTTX lần 1
	15 phút
	Tuần 19 - tuần 25
	- Kể lại được một câu chuyện kể liên quan đến địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thuyết minh về vẻ đẹp, ý nghĩa của địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh;
- Làm được sản phẩm giới thiệu về vẻ đẹp của địa danh Thành phố Hồ Chí Minh, truyện cổ địa phương: video clip ngắn, poster, làm bản đồ địa danh Thành phố Hồ Chí Minh.
	Hoạt động và sản phẩm của HS.

	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 27 - tuần 31
	- Nêu được những đặc trưng của âm nhạc dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phân biệt được tính chất, màu sắc âm nhạc khác nhau của một số thể loại Âm nhạc dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sáng tạo phần đệm tiết tấu cho một bài dân ca/ điệu múa của miền Nam.
- Nêu được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân sau khi nghe một số bài hát dân ca.
- Nêu được giá trị của cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được thực trạng của cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được một số quy định, điều luật của pháp luật về bảo vệ và cải thiện môi trường.
- Lập được kế hoạch bảo tồn, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện được các hành động phù hợp trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường tại nhà trường, địa phương.
	Hoạt động và sản phẩm của HS.

	Giữa HKII
	45 phút
	Tuần 26
	- Nêu được những đặc trưng của âm nhạc dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phân biệt được tính chất, màu sắc âm nhạc khác nhau của một số thể loại Âm nhạc dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sáng tạo phần đệm tiết tấu cho một bài dân ca/ điệu múa của miền Nam.
- Nêu được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân sau khi nghe một số bài hát dân ca.
- Nêu được giá trị của cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được thực trạng của cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được một số quy định, điều luật của pháp luật về bảo vệ và cải thiện môi trường.
- Lập được kế hoạch bảo tồn, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện được các hành động phù hợp trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường tại nhà trường, địa phương.
	Trắc nghiệm và tự luận

	Cuối HKII
	45 phút
	Tuần 33
	- Kể lại được một câu chuyện kể liên quan đến địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thuyết minh về vẻ đẹp, ý nghĩa của địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nêu được những đặc trưng của âm nhạc dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phân biệt được tính chất, màu sắc âm nhạc khác nhau của một số thể loại Âm nhạc dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được giá trị của cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được thực trạng của cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được một số quy định, điều luật của pháp luật về bảo vệ và cải thiện môi trường.
- Lập được kế hoạch bảo tồn, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện được các hành động phù hợp trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường tại nhà trường, địa phương.
	Trắc nghiệm và tự luận


2. Khối lớp 7

	Học kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	HKI
	KTTX lần 1
	 5 phút
	Hàng tuần
	- Kiến thức cơ bản của bài học
	Vấn đáp

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 12
	- Nêu được một số tính cách tốt đẹp của con người ở TP.HCM.

- Nêu được một số biểu hiện cụ thể của tính cách tốt đẹp của con người ở Thành phố Hồ Chí Minh.


	Tự luận

	
	Giữa HKI
	
	Tuần 9
	- Liệt kê được một số trang phục thường dùng và trang phục mặc trong ngày lễ của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình bày được đặc điểm của một trang phục tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để góp phần giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của các trang phục dân tộc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nêu được các đặc điểm tiêu biểu của ngôn ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xác định được vai trò của ngôn ngữ đối với đời sống văn hoá của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề xuất được phương án bảo tồn, phát triển các ngôn ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
	Trắc nghiệm và tự luận

	
	Cuối HKI
	
	Tuần 17
	- Nêu được một số tính cách tốt đẹp của con người ở TP.HCM, yêu nước nồng nàn, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, linh động sáng tạo, trọng nghĩa, hào hiệp, hiếu khách, dung hợp, hài hòa, sống thực tế.

- Nêu được một số biểu hiện cụ thể của tính cách tốt đẹp của con người ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu được các món ăn được nhiều người biết đến ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nêu được các đặc trưng trong văn hóa ẩm thực ở Thành phố Hồ Chí Minh.


	Trắc nghiệm và tự luận

	HKII
	KTTX lần 1
	5 phút
	Hàng tuần
	- Kiến thức cơ bản của bài học.
	Vấn đáp

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 24
	- Kể tên được các phương tiện giao thông chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đề xuất được giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn, phát triển hệ thống giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh.
	Tự luận

	
	Giữa HKII
	
	Tuần 26
	- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một trong số các loại tài nguyên thiên nhiên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh (đất, nước, rừng, khoáng sản,…).

- Trình bày được hiện trạng sử dụng, một số giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí các loại tài nguyên thiên nhiên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kể tên được các phương tiện giao thông chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nêu được vai trò của giao thông đối với sự phát triển kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề xuất được giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn, phát triển hệ thống giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh.
	Trắc nghiệm và tự luận

	
	Cuối HKII
	
	Tuần 34
	- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một trong số các loại tài nguyên thiên nhiên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh (đất, nước, rừng, khoáng sản,…).

- Kể tên được các phương tiện giao thông chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tìm hiểu được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên Trái Đất.
- Trình bày được một số biểu hiện tiêu cực thường gặp của môi trường (hiệu ứng nhà kính, nóng lên toàn cầu, nước biển dâng cao,...).
- Trình bày được những tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người.
- Thực hiện được chiến dịch truyền thông giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau.
	Trắc nghiệm và tự luận


3. Khối lớp 8
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	KTTX lần 1
	5 phút
	Hàng tuần
	Kiến thức cơ bản của bài học.
	Vấn đáp

	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 6
	Nêu được một số việc làm phù hợp góp phần giữ gìn và bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
	Tự luận

	Giữa kì I
	45 phút
	Tuần 9
	Vẽ tranh góp phần giữ gìn và bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
	Sản phẩm của nhóm học sinh

	Cuối kì I
	45 phút
	Tuần 17
	Vẽ một di tích lịch sử - văn hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh mà em yêu thích
	Sản phẩm của học sinh

	KTTX lần 1
	5 phút
	Hàng tuần
	Kiến thức cơ bản của bài học.
	Vấn đáp

	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 21
	Nêu được một số vấn đề về dân số và đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh.
	Tự luận

	Giữa kì II
	45 phút
	Tuần 26
	Vẽ tranh về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào đời sống hằng ngày.
	Sản phẩm của nhóm học sinh

	Cuối kì II
	45 phút
	Tuần 34
	Vẽ 1 bức tranh hoặc làm tác phẩm bằng vật liệu tái chế về việc bảo vệ môi trường.
	Sản phẩm của học sinh

	                         Ngày 10 tháng 9 năm 2024
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thuý An

	Củ Chi, ngày 05 tháng 9 năm 2024
 NHÓM BỘ MÔN

Trần Thị Thanh Vy





